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THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công 

 của tỉnh và Bưu chính công ích 

 

Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó, Sở Nội vụ 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 18 dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh năm 2022, cụ thể: 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Mức 

độ 

1 2.000.418 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương cho gia đình 

3 

2 1.000.934 
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
3 

3 2.000.456 
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho 

người chuyên hoạt động tôn giáo 
4 

4 1.001.886 
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
4 

5 1.001.550 

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của 

hiến chương của tổ chức 

4 

6 1.001.807 

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

4 

7 1.003.900 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội 
4 

8 1.003.503 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội 4 

9 2.001946 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công 

lập 
4 

10 2.001941 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công 

lập 
4 

11 1.009332 

Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức 

hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

4 
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12 1.009333 

Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành 

chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

4 

13 1.000.989 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4 

14 1.001775 

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương 

mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

4 

15 2.000713 

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến 

chương 

4 

16 1.001589 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, 

cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy 

mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở 

nhiều tỉnh 

4 

17 1.001604 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 

nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

4 

18 1.001610 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 

4 

Như vậy đến nay, Sở Nội vụ triển khai cung cấp 38 dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4 (trong đó có 14 dịch vụ công mức độ 3 và 24 dịch vụ công mức độ 4), 

theo phụ lục I đính kèm.  

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá 

nhân Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích như sau: 

1. Sở Nội vụ có 38 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ Công của tỉnh. Các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công 

của tỉnh, đề nghị truy cập vào địa chỉ sau: 

- Cổng dịch vụ Công tỉnh: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-

cong-truc-tuyen.html  

- Cổng dịch vụ Công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-

vu-cong-truc-tuyen.html. 

2. Sở Nội vụ có 100 TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích, theo 

phụ lục II đính kèm. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ và trả kết quả qua 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
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dịch vụ bưu chính công ích, xin liên hệ các Bưu cục và các điểm dịch vụ bưu 

chính tại địa phương nơi gần nhất để thực hiện. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính công ích sẽ giúp các tổ 

chức, cá nhân giảm bớt thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính, do 

đó Sở Nội vụ rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện, qua đó góp phần 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ số điện 

thoại: 0252.3825.165, số nội bộ 109 (Quầy Tổng hợp số 01 tại Trung tâm Hành 

chính công) để được hướng dẫn. 

Sở Nội vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các 

tổ chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;  

- QTM (đăng lên Website của Sở); 

- Lưu: VT, VP(Trâm). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trần Hữu Tuấn 
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